
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

TTYT KHU VỰC ĐĂK MIL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Thuận An, ngày 04 tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

V/v hoàn trả tiền dư của bệnh nhân đã đến khám chữa bệnh tại  

TTYT Khu Vực Đắk Mil Tháng 8/2025 

 

Căn cứ tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế 

khu vực Đắk Mil Tháng 8/2025. Sau khi rà soát, tổng hợp chênh lệch giữa số 

tiền tạm ứng và chi phí khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil thông 

báo người dân đã đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil mà 

chưa hoàn thành thủ tục thanh toán liên hệ Trung tâm để nhận lại số tiền dư, cụ 

thể: (Có danh sách chi tiết đính kèm). 

Khi đến Trung tâm Y tế khu vực Đăk Mil để nhận lại tiền Quý bà con cần 

mang theo căn cước công dân, giấy tạm ứng (Do Trung tâm Y tế phát hành khi 

tạm ứng tiền của người bệnh),  

Thời gian thanh toán hoàn ứng trong giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần).  

Nơi liên hệ nhận lại tiền: Phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán thuộc 

Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng. 

Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil kính thông báo đến Quý bà con được 

biết./. 

Nơi nhận: 

- BGĐ TTYT; 

- Trang web, bảng tin TTYT; 

- Các khoa, phòng, TYT; 

- Lưu: VT, TCHC-KT(Nh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trung 



SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG           

Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil           

DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHƯA THANH TOÁN HỒ SƠ 2025 

(Bệnh án tháng  8 năm 2025 ngày làm thanh toán 3/9/2025) 

STT Mã BN Số BL Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngày vào Ngày ra 
Số tiền 

Tạm ứng 

Số tiền 

bệnh 

nhân  trả 

 Số tiền 

còn lại BN 

nhận  
Khoa phòng 

1 

25053545 12115 
Đậu Anh 

Kiệt 
12/12/2002 

 Xã Đức Mạnh, 

Huyện Đắk Mil, 

Tỉnh Đắk Nông 

03/08/202

5 09:23 

03/08/202

5 10:40 
500.000 99.256 400.744 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

2 

25052311   
Nguyễn Thị 

Vân 
10/06/1963 

Thôn 1, Xã Đắk 

R'la, Huyện Đắk 

Mil, Đắk Nông 

29/07/202

5 14:20 

29/07/202

5 14:50 
100.000 0 100.000 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

3 

25053066 12114 Y - Sức 16/04/2003 

Bon Đắk Mâm, 

Xã Đắk Sắk, 

Huyện Đắk Mil, 

Tỉnh Đắk Nông 

31/07/202

5 23:22 

01/08/202

5 10:05 
700.000 410.019 289.981 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

4 

25054255 12443 
Nguyễn Thị 

Liên 
09/03/1970 

Thôn 5, Xã Đắk 

Mil, , Lâm Đồng 

05/08/202

5 10:17 

05/08/202

5 19:30 
300.000 112.459 187.541 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ 

sản 

5 

25051415 12749 
Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
15/09/1966 

Phường Hiệp 

Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

25/07/202

5 20:56 

25/07/202

5 22:00 
100.000 26.355 73.645 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

6 

25048807 12751 
Nguyễn 

Duy Kiên 
12/05/2005 

đắc kim, Xã  Đắk 

Lao, Huyện Đắk 

Mil, Tỉnh Đắk 

Nông 

16/07/202

5 19:54 

20/07/202

5 08:00 
700.000 204.621 495.379 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 



7 

25049642 12752 
Nguyễn 

Thành Công 
10/09/1997 

 Xã Đức Mạnh, 

Huyện Đắk Mil, 

Tỉnh Đắk Nông 

21/07/202

5 04:33 

21/07/202

5 15:30 
300.000 106.140 193.860 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

8 

25055995 12744 
Nguyễn Thị 

Thùy Dung 
10/09/1997 

Xã Đắk Sắk, Lâm 

Đồng 

12/08/202

5 02:04 

12/08/202

5 03:14 
500.000 114.433 385.567 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

9 

25053065 12753 
Phạm Thị 

Phượng 
21/03/1994 

 Xã Thuận Hạnh, 

Huyện Đắk Song, 

Tỉnh Đắk Nông 

31/07/202

5 23:03 

01/08/202

5 08:00 
500.000 372.546 127.454 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

10 

25052737 12754 
Nguyễn 

Đức Tạo 
17/06/1992 

Thị trấn Núi 

Thành, Huyện 

Núi Thành, Tỉnh 

Quảng Nam 

30/07/202

5 22:14 

30/07/202

5 22:50 
290.000 262.146 27.854 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

11 

25051616 12755 
Y Hưng 

Knuôl 
19/08/1988 

Thị trấn Đắk Mil, 

Huyện Đắk Mil, 

Tỉnh Đắk Nông 

27/07/202

5 21:41 

27/07/202

5 22:40 
300.000 251.386 48.614 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

12 

25053529 12756 
Y Phan 

Hzin 
01/10/1975 

Xã Ea Riêng, 

Huyện M'Đrắk, 

Tỉnh Đắk Lắk 

03/08/202

5 07:25 

04/08/202

5 08:00 
700.000 686.492 13.508 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

13 

25056340 13309 

Dương Thị 

Hoàng 

Hương 

17/03/2007 
Xã Yên Trung, 

Nghệ An 

12/08/202

5 20:22 

13/08/202

5 08:00 
200.000 76.729 123.271 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

14 

25052736 13331 
Trần Văn 

Điểu 
21/07/1971 

Thuận Nghĩa, Xã 

Thuận Hạnh, 

Huyện Đắk Song, 

Tỉnh Đắk Nông 

30/07/202

5 21:34 

03/08/202

5 08:00 
500.000 233.594 266.406 Khoa Nội 

15 

25050523 13333 
Phạm Văn 

Thiện 
10/03/1963 

Đăk xô, Xã Đắk 

Sắk, Huyện Đắk 

Mil, Đắk Nông 

23/07/202

5 08:12 

04/08/202

5 08:00 
800.000 684.948 115.052 Khoa Nội 

16 
25057218 13378 

Đinh Như 

Lại 
16/03/1951 

TDP 6, Xã Đức 

Lập, , Lâm Đồng 

15/08/202

5 10:07 

17/08/202

5 16:30 
700.000 555.342 144.658 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 



mê hồi sức 

17 
25059949 13798 

Nguyễn Trọng 

Phượng 
01/01/1967 

đức sơn, Xã Đức Lập, 

, Lâm Đồng 

25/08/2025 

20:53 

25/08/2025 

22:10 
200.000 100.204 99.796 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu và Gây mê hồi 

sức 

18 
25059783 13800 

Lê Hoàng 

Long 
01/01/1995 

Vinh Đức, Xã Đức 

Lập, , Lâm Đồng 

25/08/2025 

12:25 

25/08/2025 

13:10 
500.000 133.551 366.449 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu và Gây mê hồi 

sức 

19 
25059284 13803 

Nguyễn Huy 

Hoàng 
19/03/2000 

Mỹ Hòa, Xã Đức 

Lập, , Lâm Đồng 

22/08/2025 

16:11 

22/08/2025 

16:40 
200.000 33.600 166.400 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu và Gây mê hồi 

sức 

20 
25059090 13804 Phan Thị Thúy 01/01/1969 

Xã Đức Lập, Lâm 

Đồng 

22/08/2025 

08:15 

23/08/2025 

14:00 
500.000 287.629 212.371 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu và Gây mê hồi 

sức 

21 
25059376 13805 

Phan Quốc 

Hoàn 
20/08/1962 

TDP 7, Xã Đức Lập, , 

Lâm Đồng 

23/08/2025 

09:41 

23/08/2025 

11:00 
500.000 24.959 475.041 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu và Gây mê hồi 

sức 

22 

25059503 13807 Y Bin 07/07/1977 
Xã Đắk song, Lâm 

Đồng 

24/08/2025 

17:56 

24/08/2025 

18:30 
200.000 164.035 35.965 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu và Gây mê hồi 

sức 

23 

25053817 14015 
Nguyễn Thị 

Trang 
26/01/2006 

Xã Đắk song, 

Lâm Đồng 

04/08/202

5 09:33 

06/08/202

5 08:00 
500.000 160.503 339.497 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ 

sản 

24 

25057505 14059 Y Đinh 18/09/2005 
Xã Thuận An, 

Lâm Đồng 

16/08/202

5 22:19 

19/08/202

5 08:00 
400.000 282.138 117.862 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

25 
25057500 14062 

Cao Sơn 

Nguyên 
10/04/2020 

Xã Đắk Sắk, Lâm 

Đồng 

16/08/202

5 20:52 

16/08/202

5 21:30 
500.000 181.700 318.300 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

26 
25055345 14061 

Lưu Văn 

Thực 
00/00/1993 

Xã Đắk Sắk, Lâm 

Đồng 

08/08/202

5 20:44 

08/08/202

5 21:45 
500.000 345.000 155.000 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

27 
25055248 14095 

Nguyễn Thị 

Tâm 
02/01/1968 

Xã Thuận An, 

Lâm Đồng 

08/08/202

5 11:59 

13/08/202

5 08:00 
500.000 323.832 176.168 

Khoa Truyền 

Nhiễm 



28 
25055230 14096 

Huỳnh Thị 

Liên 
12/07/1988 

Xã Đắk Sắk, Lâm 

Đồng 

08/08/202

5 09:36 

13/08/202

5 08:00 
500.000 335.672 164.328 

Khoa Truyền 

Nhiễm 

29 

25060575 14209 
Tô Thanh 

Hùng 
10/06/1954 

Xã Đức Lập, Lâm 

Đồng 

27/08/202

5 13:33 

27/08/202

5 21:00 
500.000 37.673 462.327 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

30 

25060145 14211 
Bạch Đức 

Trí 
26/05/1968 

đức lệ B, Xã Đức 

Lập, , Lâm Đồng 

26/08/202

5 09:29 

26/08/202

5 16:30 
500.000 169.967 330.033 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

31 

25060686 14210 Lê Thị Trúc 12/12/1987 

phương trạch, Xã 

Đắk Sắk, , Lâm 

Đồng 

28/08/202

5 01:25 

28/08/202

5 06:00 
500.000 403.799 96.201 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

32 
25061455 14225 

Lương Linh 

Nhi 
06/12/2003 

Phường  Tân An, 

Đắk Lắk 

30/08/202

5 22:20 

31/08/202

5 00:05 
500.000 106.641 393.359 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

33 

25060552   
Phan Huy 

Đình 
08/05/1957 

Xã Đức Lập, Lâm 

Đồng 

27/08/202

5 10:18 

27/08/202

5 11:00 
200.000 0 200.000 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

34 

25061646 14324 
Thái Thị 

Hiền 
26/11/1980 

Xã Thuận An, 

Lâm Đồng 

02/09/202

5 12:41 

02/09/202

5 17:00 
300.000 83.769 216.231 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

35 

25060661 14322 
Y Bui E 

Ban 
00/00/1975 

Xã Hòa Xuân, 

Đắk Lắk 

27/08/202

5 15:40 

27/08/202

5 16:30 
500.000 305.711 194.289 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

36 

25061453 14325 
Huỳnh Tấn 

Đạt 
25/12/1992 

Xã Thuận An, 

Lâm Đồng 

30/08/202

5 22:06 

30/08/202

5 22:45 
500.000 185.740 314.260 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

37 

25061408 14326 
Bùi Văn 

Đông 
15/07/1977 

Xuân Bình, Xã 

Đắk Sắk, , Lâm 

Đồng 

30/08/202

5 11:34 

30/08/202

5 15:00 
500.000 101.721 398.279 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và Gây 

mê hồi sức 

  Tổng cộng 16.190.000 7.964.310 8.225.690   

 


		2025-09-05T11:05:18+0700


		2025-09-05T11:19:10+0700


		2025-09-05T11:19:10+0700


		2025-09-05T11:19:33+0700




